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 Ng«n ng÷ häc vµ viÖt ng÷ häc 
 

Gi¶i ph¸p thùc hµnh cGi¶i ph¸p thùc hµnh cGi¶i ph¸p thùc hµnh cGi¶i ph¸p thùc hµnh cho phô ©m tiÕng viÖt  ho phô ©m tiÕng viÖt  ho phô ©m tiÕng viÖt  ho phô ©m tiÕng viÖt  

trªn c¬ së nÐt trªn c¬ së nÐt trªn c¬ së nÐt trªn c¬ së nÐt “tr−íctr−íctr−íctr−íc”/ “sausausausau” t−¬ng ®èit−¬ng ®èit−¬ng ®èit−¬ng ®èi    

                                                                                nguyÔn v¨n phóc 
  (TS, Khoa VN häc vµ tiÕng ViÖt, §HKHXH & NV, §HQGHN) 

 
 I. Đặt vấn đề 
Phụ âm (consonant) là một trong hai tập hợp 

âm lớn thuộc hệ thống ngữ âm. Cùng với tập 
nguyên âm (vowel), chúng hầu như tạo nên toàn 
bộ diện mạo âm thanh cơ bản của một ngôn ngữ. 
Trên bình diện cấu trúc, tùy cơ cấu và loại hình, 
phụ âm thường đứng đầu và cuối âm tiết. Khi 
đứng ở đầu, phụ âm có chức năng mở đầu âm 
tiết, gọi là phụ âm đầu (khởi âm). Còn khi đứng 
ở cuối, chúng có vai trò kết thúc âm tiết và được 
gọi là phụ âm cuối (kết âm). Một số phụ âm 
tiếng Việt đều mang cả hai chức năng trên. Tuy 
nhiên, do tính chất và đặc điểm về loại hình, 
trong tiếng Việt, chúng được chia làm hai đối hệ: 
hệ thống các phụ âm đầu và hệ thống các phụ âm 
cuối. Hai hệ thống này là hoàn toàn khác nhau. 
Chúng khác nhau không chỉ về chức năng, diện 
mạo mà còn toàn bộ hệ nét khu biệt.   

Trong quá trình dạy tiếng nói chung, dạy và 
học phát âm tiếng Việt nói riêng, các phụ âm 
thường được người dạy và người học tiếp cận, 
nắm vững và luyện tập ở những giai đoạn đầu 
tiên. Ở địa hạt này, đã có nhiều giải pháp được 
đưa ra và vận dụng. Mỗi một giải pháp đều được 
xây dựng trên một cơ sở tương đối rõ ràng. Một 
số thì áp dụng cách miêu tả và phân loại phụ âm 
theo truyền thống, một số thì lấy tiêu chí thuần 
âm học, còn một số khác lại dựa vào khung 
phân loại theo quan điểm tạo sinh…v.v. Nhìn 
chung, các giải pháp, tùy mức độ và phạm vi của 
mình đều đã đạt được những kết quả nhất định, 
mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị thực tế trong 
việc dạy và học thực hành phát âm tiếng Việt. 

Giải pháp mà báo cáo này đưa ra cũng rất cụ 
thể và thực tế. Từ việc phân tích nét đặc trưng 
ngữ âm “TRƯỚC”//“SAU” tương đối của hệ 
thống các phụ âm tiếng Việt, hình thành cơ sở 

cho xác lập những giải pháp thực hành, cụ thể 
hóa từng bước đối với quá trình dạy và học hệ 
thống các phụ âm tiếng Việt. 

2. Bản chất cấu tạo phụ âm  
2.1. So với nguyên âm, phụ âm có bản chất 

cấu âm phức tạp hơn. Tính phức tạp trong cấu 
tạo các phụ âm được thể hiện đều trên cả hai 
bình diện: âm học và cấu âm. Về âm học, khác 
với nguyên âm, bản chất cấu tạo của phụ âm 
được hình thành trên cơ sở  của cả tiếng động lẫn 
tiếng thanh, trong đó tiếng động là chủ yếu, 
trong khi đối với nguyên âm, chỉ được hình 
thành trên cơ sở của tiếng thanh. Về cấu âm, 
thông thường khi cấu tạo các phụ âm, sự căng 
thẳng chỉ xảy ra ở một bộ phận  nào đó của bộ 
máy phát âm, ở chính cái khí quan phát ra tiếng 
động tiêu biểu cho phụ âm được cấu tạo. Trái lại, 
khi cấu tạo nguyên âm, sự căng thẳng được trải 
đều khắp trong toàn bộ máy phát âm. Do đó, đặc 
điểm của phụ âm là có lối cấu âm được định vị ở 
một khu vực, còn nguyên âm là cách cấu tạo 
không định vị, không có tiêu điểm cấu âm cụ 
thể. “Trong khi cấu tạo các phụ âm, sự căng 
thẳng chỉ xảy ra ở một bộ phận (một khí quan) 
nào đó của bộ máy phát âm, đúng vào nơi phát 
sinh cái tiếng động tiêu biểu cho phụ âm được 
cấu tạo. Trái lại, khi cấu tạo nguyên âm thì sự 
căng thẳng trải đều khắp bộ máy phát âm” 5. 

Như vậy, để cấu tạo được một phụ âm, cần 
phải hội tụ đủ hai điều kiện, một, về mặt âm học 
là tiếng động và hai là, về bộ vị là một vị trí nào 
đó trong bộ máy cấu âm phải có sự tiếp xúc hay 
xích lại gần nhau của một số khí quan để tạo tiêu 

                                           
5 Й.А.Бодуэн  де   Куртенэ,  dẫn theo L. R. Zinder 
“Ngữ âm học đại cương”, NXB, Giáo dục, Hà Nội, 
1964 (tr. 135). 
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điểm. Hai điều kiện cấu âm cơ bản này có tương 
quan và nhiều khi chế định lẫn nhau. Tiếng động 
được hình thành là do quá trình cản trở luồng hơi 
(không khí) từ phổi trên đường thoát ra ngoài. 
Quá trình cản trở này được diễn ra với những 
mức độ khác nhau, bằng những cách khác nhau 
và ở những bộ phận (hay tiêu điểm) khác nhau 
của bộ máy cấu âm con người. Ngữ âm học coi 
những cách cản trở luồng hơi trong cấu tạo phụ 
âm là tiêu chí về phương thức cấu âm (manner 
of articulation). Đồng thời, cùng một cách cản 
trở luồng hơi nhưng được thực hiện  ở những 
điểm (hay vị trí) khác nhau trong bộ máy cấu âm 
con người cũng cho ta những phụ âm khác nhau. 
Ngữ âm học gọi những vị trí khác nhau đó là tiêu 
chí vị trí cấu âm hay tiêu điểm cấu âm (focus of 
articulation). Đây là hai điều kiện bắt buộc khi 

cấu tạo một phụ âm. Do đó, khi tìm hiểu đặc 
trưng của phụ âm hay miêu tả bất kì một phụ âm 
nào, người ta cũng thường lấy hai tiêu chí này 
làm cơ sở. 

2.1.1. Về phương thức cấu âm: Ngữ âm học 
thường đề cập tới ba (3) phương thức cấu âm 
chính: [tắc], [xát] và [rung]. Các phương thức 
này được hình thành chủ yếu trên cơ sở hoạt 
động của các khí quan cấu âm trong quá trình 
cấu tạo phụ âm. Khi các khí quan tiếp xúc trực 
tiếp với nhau, ta có phương thức cấu âm [tắc] 
(hình A); khi các khí quan nhích lại gần nhau, 
cho ta phương thức cấu âm [xát] (hình B); còn 
trong trường hợp các khí quan cấu âm vừa nhích 
lại gần nhau vừa tiếp xúc, ta có phương thức 
[rung] (hình C) 

 

           
              A     B    C 

Hình 1. Một số phương thức hoạt động chủ yếu của các khí quan cấu âm 
A. phương thức tắc; B. phương thức xát; C phương thức rung 

Mỗi phương thức cấu tạo phụ âm thường có 
ba giai đoạn: giai đoạn tiến, giai đoạn giữ và 
giai đoạn lùi. Giai đoạn tiến được xác định khi 
các khí quan cấu âm từ trạng thái nghỉ (hay trung 
hòa) hoặc từ vị trí vừa cấu âm xong một phụ âm 
đến vị trí cần thiết cho việc bắt đầu hoặc cấu âm 
một âm tiếp theo. Giai đoạn giữ được tính khi 
các khí quan đang trong quá trình cấu âm còn 
giai đoạn lùi được xác định lúc các khí quan cấu 
âm trở lại vị trí trung hòa để chuẩn bị bắt đầu 
cấu âm một phụ âm khác. Nhìn chung, các âm 
tắc, khi cấu tạo đều giống nhau ở hai giai đoạn 
đầu, còn giai đoạn thứ ba cho ta cơ sở để phân 
biệt các tiểu loại âm tắc, như tắc-nổ, tắc-mũi, 
hay tắc-xát …v.v. 

2.1.2. Về vị trí cấu âm (bộ vị): Các phụ âm 
khu biệt nhau không chỉ ở cách thức cấu tạo 

tiếng động mà còn ở vị trí cấu tạo ra tiếng động. 
Nhìn từ ngoài vào trong bộ máy cấu âm con 
người, ta có thể dễ dàng xác định các vị trí mà ở 
đó âm thanh lời nói con người được cấu tạo và 
sản sinh do sự tiếp xúc hay nhích lại gần nhau 
của các bộ phận cấu âm. Có một loại tĩnh, như 
răng, lợi, ngạc, mạc và một loại khác động, như 
môi, lưỡi, lưỡi con. Âm được cấu tạo ở khu vực 
nào thì ứng với tên gọi của khu vực đó. Do đó, 
nếu phân chia theo bộ vị, hay tiêu điểm cấu tạo 
theo vị trí tĩnh, ta có loạt phụ âm chính, như phụ 
âm răng, lợi, ngạc, mạc; còn nếu phân chia theo 
vị trí khí quan động, chúng ta có loạt phụ âm 
môi, đầu lưỡi, mặt lưỡi, gốc lưỡi, quặt lưỡi, lưỡi 
con, yết hầu, thanh hầu …v.v. 
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Hình 2. Các vị trí cấu âm nhìn từ ngoài vào 

trong. 

(L: môi; S: ngạc mềm; T: lợi (chân răng); T: 
răng; H: ngạc cứng; Tg: lưỡi; Tp: chỏm lưỡi; Phg 
(pharyngal): yết hầu; lab (labial): âm môi; dt 
(dental): âm răng; alv (alveolar): âm lợi; pal 
(palatal): âm ngạc; p-v (palato-velar): âm ngạc 
mềm). 

Như vậy, trên cơ sở phương thức và bộ vị cấu 
âm, ngữ âm học có thể đặc trưng hóa toàn bộ các 
phụ âm trong hệ thống. Chân dung mỗi phụ âm 
được hiện diện và khu biệt nhau thông qua hệ nét. 
Cụ thể, hệ thống các phụ âm tiếng Việt sẽ được 
nhận diện bởi hệ nét khu biệt trong bảng dưới 
đây (bảng 1): 

        VÞ trÝ cÊu ©m 
 
Ph−¬ng 
thøc cÊu ©m 

 
Mòi 

 
Đầu lưỡi 

 
Mặt 
lưỡi 

 
Gốc 
lưỡi 

 
Họng 

 
 
m«i 

 
r¨ng 

 
r¨ng 

 
lîi 

 
quÆt 

 
T¾c 

 
 

ån 

BËt h¬i   ť      

Kh«ng 
bËt h¬i 

v« thanh p  t  ţ c k  

h÷u thanh b   d     

Vang (mòi) m   n  � ŋ  

X¸t  
ån 

v« thanh  f  s ş  x h 

h÷u thanh  v  z �   �  

Vang (bªn)    l     

Bảng 1. Bảng các phụ âm tiếng Việt (với các hệ nét khu biệt) 
2.1.3. Nét “trước” (anterior)// “sau” 

(posterior) tương đối của các phụ âm tiếng 
Việt 

Trên đây, chúng ta đã đề cập đến những đặc 
trưng cấu âm của các phụ âm tiếng Việt qua việc 
miêu tả những đặc tính về phương thức và bộ vị 
cấu âm của mỗi phụ âm. Xét về mặt âm vị học, có 
thể thấy, các tiêu chí về phương thức và bộ vị 
trong cấu âm, về cơ bản đã biệt hóa được đặc 
trưng của các phụ âm, tạo điều kiện cần và đủ cho 
các phụ âm khu biệt lẫn nhau trong hệ thống. Tuy 
nhiên, nếu nhìn rộng hơn ra hệ thống một chút, 
chúng ta cũng thấy một tình trạng tương tự hay 
xảy ra giữa những nét về phương thức và các nét 
về bộ vị. Nghĩa là, các nét đặc trưng của hai tiêu 
chí này có đặc tính phân bố đối đãi tương quan 
với nhau. Thông thường, trong phân loại, nếu đơn 
giản hóa các nét đặc trưng về bộ vị thì phương 

thức cần phải được chi tiết hóa và ngược lại, nếu 
đơn giản hóa các nét phương thức thì các nét về 
bộ vị phải phong phú hơn. Vì vậy, số lượng các 
nét khu biệt thuộc về hai phạm trù là có mối quan 
hệ định chế lẫn nhau, xét từ nguyên lí âm vị học. 

Trong thực tiễn phát âm, nhất là dưới góc độ 
thực hành tiếng, nhìn một cách hệ thống vào các 
loạt phụ âm có trong tiếng Việt, có thể dễ dàng rút 
ra được một quan hệ định chế về nét. Chẳng 
hạn, mối quan hệ giữa các âm [tắc] và [xát] trong 
tiếng Việt không đơn thuần chỉ là mối quan hệ về 
phương thức. Theo ngữ âm học thuần túy, các âm 
[xát] thường có vị trí cấu âm lùi hơn (sau hơn) so 
với các phụ âm [tắc]; các phụ âm [hữu thanh] 
cũng sâu hơn so với các phụ âm [vô thanh], 
…v.v. Tính tương đối về vị trí này, trong thực tế 
là một hiện tượng điển hình, một nét đặc thù của 
các phụ âm tiếng Việt. Các đặc trưng [trước] và 
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[sau] tương đối của các phụ âm tiếng Việt, nhìn 
từ âm vị học là nét “rườm” nhưng nhìn từ khả 
năng hiện thực hóa âm vị thì lại vô cùng quan 
trọng. 

Dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra bảng “phân 
loại vị trí tương đối về bộ vị cấu âm của phụ âm 
tiếng Việt” (bảng 2). Các nét đặc trưng [trước] 
và [sau] tương đối trong bảng chỉ có giá trị cục 
bộ chứ không áp dụng cho toàn hệ thống. Việc 
định vị [trước hơn] hay [sau hơn] có tác dụng 
cho từng khu vực bộ vị chính và nhiều khi nó lại 
trùng hợp với các đặc trưng về phương thức. 
Trong bảng này, ở cột đầu tiên, các chữ cái in 
hoa (A,B,C,D) được dùng để định danh các nét: 
A và C theo ngữ âm học truyền thống; D theo 
ngữ âm học tạo sinh; B là tên gọi theo cách phân 
loại vị trí tương đối về bộ vị (vị trí cấu âm) của 
các phụ âm. Trong đó [T] là vị trí [trước] tương 
đối của các bộ vị; [S] là vị trí [sau] tương đối của 
bộ vị. 

Trước hết, hãy đối chiếu các cột ở vùng đánh 
chữ cái C với vùng đánh chữ cái B, chúng ta sẽ 

thấy: bộ vị cấu âm dùng cho cấu tạo phụ âm 
tiếng Việt có thể lưỡng phân thành hai (2) vùng: 
vùng [trước] gồm các bộ vị: môi, răng, lợi, ngạc 
và vùng [sau] gồm bộ vị: họng (dòng 1). Trong 
những vùng này, lại được lưỡng phân tiếp thành 
[trước] và [sau] (dòng 2). Tiếp tục lưỡng phân 
lần ba (3), chúng ta sẽ được các vùng bộ vị như  
ngữ âm học truyền thống thường gọi: môi, răng-
lợi, ngạc cứng, ngạc mềm, họng (dòng 3). Ba 
phép lưỡng phân tiếp (dòng 4, dòng 5, dòng 6) 
cho chúng ta các phụ âm riêng lẻ hoặc những 
nhóm phụ âm cụ thể. Đặc biệt là ở lưỡng phân 
cuối cùng (dòng 6), sự phân tách giữa các phụ 
âm [hữu thanh] và [vô thanh] cũng đã được chi 
tiết hóa. Trong phân loại này, một số phụ âm [+ 
mũi] và phụ âm [+ xát; + bên] nằm ngoài thế đối 
lập [trước] // [sau] ở dòng 5 và 6. Ngoài ra, ở 
một số vùng cấu âm do số lượng âm vị ít nên 
không cần dùng tới 6 thế lưỡng phân như đối với 
đa số các phụ âm khác, chẳng hạn ở vùng cấu 
âm “họng”. 

Bảng 2. Bảng phân loại vị trí tương đối của các phụ âm tiếng Việt. 
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Cụ thể, hãy xét nhóm “phụ âm môi”. Trong 
tiếng Việt, nhóm phụ âm này gồm năm phụ âm: 
[b,m,p,f,v]. Trong hệ thống, các phụ âm này đối 
lập nhau theo hai tiêu chí chủ yếu, là phương 
thức và bộ vị cấu âm. Về phương thức, [f,v] có 
phương thức cấu âm [xát], còn [b,m,p] theo 
phương thức [tắc]. Về bộ vị, [f,v] có vị trí cấu 
âm [môi - răng] trong khi [b,m,p] là [môi - môi]. 
Đến lượt trong các phụ âm [môi - môi], chúng 
lại đối lập nhau bởi tiêu chí [tắc - miệng] và [tắc 
- mũi]. Như vậy, cách phân loại theo ngữ âm học 
truyền thống trên cơ sở phương thức và bộ vị cấu 
âm, đối với loạt “phụ âm môi” vẫn để lại những 
khoảng trống, những thực trạng chưa rõ ràng 
giữa [p,b] và [f,v]. Chúng đều là những cặp phụ 

âm hoàn toàn tương tự nhau cả về phương thức 
lẫn vị trí cấu âm. 

Nếu đối chiếu vị trí cấu âm của [p,b] được 
biểu diễn trong bảng phân loại vị trí tương đối về 
bộ vị cấu âm của phụ âm tiếng Việt, chúng ta dễ 
dàng nhận ra [p] có vị trí cấu âm "trước hơn"  
[b] một chút và ngược lại [b] có vị trí cấu âm 
"sau hơn" một chút so với [p]. Tương tự, với cặp 
phụ âm [f,v] cũng vậy, [v] có vị trí cấu âm "sau 
hơn" một chút so với [f]; còn [f] lại có vị trí cấu 
âm "trước hơn" một chút so với [v]. Như vậy, 
nếu đặt bên cạnh tiêu chí về thanh tính ([hữu 
thanh// vô thanh) để khu biệt [p] và [b] với nhau; 
[f] và [v] với nhau, thì nét đặc trưng [trước 
hơn]//[sau hơn] rõ ràng tiện lợi và thực tế hơn 
nhiều. 

Dưới đây là hình ảnh minh họa của một số cặp phụ âm khác: 

                
                          [p] và [b]                               [x] và [γ] 

                
         [t] và [d]                           [f] và [v]                            [s] và [z]     
4. Giải pháp thực hành cho các phụ âm 

tiếng Việt trên cơ sở nét “trước”//“sau” tương 
đối 

4.3.1. Từ những cứ liệu ngữ âm ở bảng 2, 
chúng ta dễ dàng nhận ra một vài quy luật về sự 
chuyển dịch vị trí [trước]//[sau] tương đối của 
lưỡi. Những quy luật này xảy ra một cách hết 
sức đều đặn và rõ ràng không chỉ đối với các 

phụ âm trong cùng một nhóm mà còn đối với 
cả những nhóm khác trong toàn hệ thống. Đặc 
tính định chế về nét theo âm vị học, chẳng hạn 
như phụ âm [xát] có vị trí cấu âm "sau hơn" so 
với phụ âm [tắc]; hay vị trí cấu âm của các phụ 
âm [hữu thanh] thường ở "sâu hơn" so với phụ 
âm [vô thanh]…, rõ ràng đối với người học tiếng 
thực hành là hoàn toàn không dễ hình dung. Để 
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nắm được một phụ âm nào đó, đôi khi đặc trưng 
về bộ vị lại được người học để ý nhiều hơn so 
với phương thức. Thực tiễn dạy và học phát âm 
cũng cho thấy, những chỉ dẫn và lí giải về vị trí 
cấu âm của các phụ âm luôn mang lại nhiều giá 
trị thực tiễn hơn. Chẳng hạn, để biệt hóa cặp phụ 
âm /f/ và /v/ thì đối với người học việc chỉ ra đặc 
trưng [v] “sau hơn” [f ] hay [f] “trước hơn” [v] là 
hoàn toàn dễ hình dung hơn so với việc sử dụng 
nét thanh tính, sự đối lập “vô thanh” // “hữu 
thanh”. 

Do đó, trên cơ sở nét "trước" /"sau" tương đối 
của hệ thống các phụ âm tiếng Việt, chúng ta có 
thể thiết kế nên những giải pháp cụ thể, có thể 
giúp người học dễ dàng hơn trong việc hình 
dung đầy đủ và có khả năng thể hiện được toàn 
bộ nét đặc trưng ngữ âm của các phụ âm. 

4.3.2. Hướng giải quyết hệ thống. Quá trình 
tiếp xúc với hệ thống âm thanh tiếng Việt nói 
chung, các phụ âm tiếng Việt nói riêng, đối với 
những người học, thật ra là một quá trình tự điều 
chỉnh và làm quen dần với một thói quen cấu âm 
mới. Bởi lẽ, trước đó ai cũng vậy đều đã sẵn có 

thói quen cấu âm của tiếng mẹ đẻ. Mặt khác, quá 
trình tiếp xúc sẽ cho họ thấy, trong tiếng Việt có 
một số âm không hề tương tự hoặc chúng lại có 
kiểu cấu âm hoàn toàn khác lạ với hệ âm thanh 
ngôn ngữ của họ. Vì vậy, việc định vị về vị trí 
cấu âm của hệ thống các phụ âm tiếng Việt là 
hết sức quan trọng và cần thiết. 

4.3.2.2. Có thể giúp người học nhận ra được 
vị trí cấu âm của các phụ âm tiếng Việt bằng 
cách phân chia các phụ âm theo nhóm trên cơ sở 
vị trí cấu âm. Theo đó, nếu nhìn từ ngoài vào 
trong bộ máy cấu âm, các phụ âm tiếng Việt có 
thể được chia thành 5 nhóm dưới đây: 

- Nhóm phụ âm môi, gồm: [p, b, m, f, v] 
- Nhóm phụ âm răng - lợi, gồm: [t, ť, s, z, n, 

l, d, ƫ, ş, �] 

- Nhóm phụ âm ngạc cứng, gồm: [c, �] 
- Nhóm phụ âm ngạc mềm, gồm: [ŋ, k, γ, X] 
- Nhóm phụ âm họng, gồm: [?, h] 
Dễ hình dung hơn, có thể sử dụng hình ảnh 

minh hoạ 

 
 
 

 
Hình 3. Sơ đồ minh hoạ các nhóm phụ âm tiếng Việt 

4.3.2.1. Trở lại với bảng phân loại vị trí tương 
đối của các phụ âm tiếng Việt (bảng 2) chúng ta 
có thể định vị các nhóm phụ âm tiếng Việt trên 
cơ sở nét "trước"/"sau" tương đối (xem cột B, từ 
dòng 1 đến dòng 3). Cụ thể, với thế lưỡng phân 
dòng 1, ta có nhóm phụ âm [họng] mang nét 
[+sau] đối lập với 4 nhóm còn lại mang nét 
[+trước] tương đối. Thế lưỡng phân dòng 2, chia 

đôi 4 nhóm [+ trước] thành 2 cặp [+trước] 
(nhóm phụ âm môi và răng - lợi) và 2 cặp [+sau] 
(nhóm phụ âm ngạc cứng và ngạc mềm) tương 
đối. Lưỡng phân cuối cùng (dòng 3), tiếp tục 
phân đôi hai cặp [+ trước] và [+ sau] thành bốn. 
Như vậy, nhìn từ ngoài vào trong bộ máy cấu âm 
tiếng Việt, chúng ta dễ nhận ra, nhóm phụ âm 
môi mang nét [trước] tương đối so với nhóm 

p - b   
m - f       
   v 

t - th – x  
z - n – d  
l – tr - s - 
r 

nh - ch 

ng – k  
 g - kh 

   ? - h 
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răng - lợi; đến lượt mình, nhóm răng - lợi lại 
mang nét [trước] tương đối so với nhóm ngạc 
cứng; rồi nhóm ngạc cứng lại mang nét [trước] 
tương đối so với nhóm ngạc mềm; và ngạc mềm 
mang nét [trước] tương đối so với nhóm phụ âm 
họng. Ngược lại , theo chiều từ trong ra ngoài bộ 
máy cấu âm, ta sẽ có nét [sau] tương đối nếu tính 
lần lượt từ nhóm phụ âm họng ra tới nhóm các 
phụ âm môi. 

4.3.3. Hướng giải quyết tình thế. Sau khi 
người học đã có một hình dung tương đối đầy đủ 
về vị trí "trước"/ "sau" tương đối của toàn bộ hệ 
thống các phụ âm tiếng Việt, bước tiếp theo, 
chúng ta giúp họ định vị từng cặp phụ âm trong 
mỗi nhóm trên cơ sở nét "trước"/"sau" tương 
đối. Cụ thể:  

● Với nhóm phụ âm môi, ta có các cặp: 
[p/b];[p/m];[f/v] 

● Với nhóm phụ âm răng - lợi, ta có các cặp: 

[ť/t];[t/d];[s/z];[n/d];[ş/�] 
● Với nhóm phụ âm ngạc cứng, ta có cặp: 

c/�] 
● Với nhóm phụ âm ngạc mềm, ta có các cặp: 

[k/ŋ];[X/γ] 
● Với nhóm phụ âm họng, ta có cặp: [?/h] 
3. 4. Hướng giải quyết loạt và đồng bộ. Khi 

người học bước đầu đã định vị được ví trí cấu 
âm của từng cặp phụ âm trong từng nhóm, bước 
tiếp theo nên giúp họ định vị lại những cặp đối 
lập điển hình ở mỗi nhóm theo nét "trước"/ "sau" 
tương đối. Cụ thể, chúng ta có các cặp:  

[p-b]; [f-v]; [t-d]; [s-z]; [c-�]; [k-ŋ]; [X- γ] 
Tiếp tục xác lập loạt (trong nội bộ mỗi nhóm) 

tiến tới toàn bộ hệ thống phụ âm trên cơ sở nét 
"trước"/"sau" tương đối tính từ ngoài bộ vị vào 
trong bộ vị cấu âm cùng những bối cảnh (từ rời) 
ngữ âm điển hình. Cụ thể: 

● Loạt 1: [p] -> [b] -> [m] -> [f] -> [v]  
● Loạt 2:  [ť] -> [t] -> [s] -> [z] -> [n] -> [d] 

● Loạt 3: [c] -> [�] -> [ƫ] -> [ş] -> [�] 
● Loạt 4: [k]-> [ŋ] -> [X]-> [γ] -> [h] 
Ở mỗi khâu trên đây đều cần được định 

lượng và hình thức hoá bằng các loạt bài trắc 

nghiệm. Một hệ thống các bài trắc nghiệm soạn 
theo hướng này luôn đi kèm với một loạt các bài 
luyện tập phát âm tạo nên hệ thống sách giáo 
khoa cho người học. Các bài luyện tập dành cho 
người học nên được biên soạn theo hướng tìm 
đối lập và thông qua nghe. Những cặp đối lập 
nên chọn những từ có thật, không nên soạn theo 
những khả năng suy luận lôgic từ cấu trúc lí 
thuyết, vì như vậy sẽ không gây hứng thú và 
không thiết thực đối với sinh viên. Tốt nhất, 
chọn những từ thông dụng, có tần suất sử dụng 
cao trong cuộc sống thường nhật. Tuyệt đối 
tránh đưa vào tài liệu, sách giáo khoa luyện âm 
những từ người Việt ít dùng.  
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